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ベトナム語の質問の言葉

ベトナム語の基本的な質問の言葉
誰 ai

どこ ở đâu

何 cái gì

なぜ tại sao

どのように làm sao

どれ cái nào

いつ lúc nào
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ベトナム語のその他の質問の言葉
いくつですか？ bao nhiêu?

これはいくらですか？ Cái này giá bao nhiêu?

トイレはどこですか？ Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

名前はなんですか？ Bạn tên gì?

私のことが好きですか？ Bạn có yêu tôi không?

元気ですか？ Bạn có khoẻ không?

手伝ってくれますか？ Bạn có thể giúp tôi không?
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